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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư

của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Tiếp theo Công báo số 1193 + 1194)

Mẫu số 47a. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết giáo dục trong thời gian được cấp phép

	..........(1)..........
........(2).........
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	Số:........
	....., ngày... tháng... năm... 


BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép

Kính gửi:...............(3).......................

1. Tên đơn vị chủ trì liên kết:....................................(4)

- Địa chỉ trụ sở chính:...............................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết:...............................................(4)

- Địa chỉ trụ sở chính:...............................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

3. Nội dung đăng ký liên kết
a) Môn học, thời lượng:

b) Đối tượng tuyển sinh:

c) Hình thức thực hiện:

d) Hình thức liên kết:

đ) Nhà giáo:
- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy:........... (trong đó bao nhiêu nhà giáo của đơn vị chủ trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo của đơn vị phối hợp liên kết);
- Tỷ lệ học sinh/giáo viên quy đổi:.......................................................................

- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)

	TT
	Họ và tên 

giảng viên/

giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ  nghiệp vụ 

sư phạm
	Nội dung được phân công giảng dạy

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ 

sư phạm
	Nội dung được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, thời gian, đối tượng tuyển sinh, phương thức thực hiện, hình thức thực hiện (có chương trình chi tiết kèm theo; Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên kết).
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy:
g) Cơ sở vật chất, thiết bị 
- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .........
	 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .........
	 
	 
	 

	3
	Phòng máy vi tính
	 
	 
	 

	 
	Số lượng máy tính/phòng
	 
	 
	 

	4
	Phòng học nghe nhìn
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- ........
	 
	 
	 

	5
	Phòng.....
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .......................
	 
	 
	 


h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính.)
.............................................................................................................................. 

4. Hợp đồng liên kết (số..., ngày... tháng... năm...):
.............................................................................................................................. 

5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác)
.............................................................................................................................. 

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định của pháp luật có liên quan.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu: VT,....
	............(6)..............
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có).
(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(3): Sở Giáo dục và Đào tạo.
(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(6): Chức vụ của người ký tại đơn vị chủ trì liên kết hoặc đơn vị phối hợp liên kết.

Mẫu số 47b. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép
	..........(1)..........
........(2).........
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:........
	....., ngày... tháng... năm... 


BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép

_____________

Kính gửi:...............(3).....................

1. Tên đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:.........................(4)

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:.........................

Ngày, tháng, năm cấp:...........................................................................................

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo:.............................(4)..............................

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:

Ngày, tháng, năm cấp:

3. Nội dung đăng ký liên kết đào tạo
a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy mô tuyển sinh

	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã ngành, nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 


b) Đối tượng tuyển sinh:

c) Hình thức đào tạo:

d) Hình thức liên kết đào tạo:

đ) Nhà giáo:
- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy:........... (trong đó bao nhiêu nhà giáo của đơn vị chủ trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo của đơn vị phối hợp liên kết);
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:.......................

- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)

	TT
	Họ và tên giảng viên/ giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ 

sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên giảng viên/

giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, 

mô-đun được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, phương thức đào tạo, hình thức đào tạo (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo; Quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo).
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy:
.............................................................................................................................. 

g) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .........
	 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .........
	 
	 
	 

	3
	Phòng máy vi tính
	 
	 
	 

	 
	Số lượng máy tính/phòng
	 
	 
	 

	4
	Phòng học nghe nhìn
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- ........
	 
	 
	 

	5
	Phòng.....
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .......................
	 
	 
	 


- Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(2)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Xưởng thực tập nghề...
	 
	 
	 

	 
	- Máy (loại, ký hiệu )....
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .......
	 
	 
	 

	2
	Xưởng thực tập nghề...
	 
	 
	 

	 
	- Máy..............
	 
	 
	 

	 
	- .......................
	 
	 
	 

	3
	Trạm........
	 
	 
	 

	 
	- Máy......
	 
	 
	 

	 
	- .....
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 


h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính.)
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

4. Hợp đồng liên kết đào tạo (số..., ngày... tháng... năm...):
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác)
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu: VT,....
	............(6)..............
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có).
(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết đào tạo theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(3): Các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.
(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(6): Chức vụ của người ký tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo hoặc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo.

Mẫu số 48. Đơn đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho phép thành lập và cho phép hoạt động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày.... tháng... năm.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 


Kính gửi:......(1).........
Tên nhà đầu tư:.......................................................(2)..........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm....

Xin phép bổ sung hồ sơ thành lập/hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài với các nội dung chính như sau:

1. Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt:

Tên bằng tiếng nước ngoài:

Tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Tổng vốn đầu tư:........................(3)

4. Diện tích đất sử dụng:............. Diện tích xây dựng

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê):

5. Phạm vi hoạt động:.............................(4)

6. Thời hạn hoạt động:

7. Danh mục hồ sơ bổ sung theo quy định tại điểm....(5)....khoản 2 Điều 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP:

a)

b)

c)

n)

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Kính đề nghị:...................(1)................. xem xét, quyết định.

 

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động;

(2) Ghi bằng chữ in hoa;
(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay;
(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập;

(5) Danh mục hồ sơ theo quy định tương ứng với từng điểm a, điểm b, điểm d hoặc điểm đ khoản 2 Điều 3.

Mẫu số 49. Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp

	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH/THÀNH PHỐ

___________

Số:...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........ , ngày... tháng... năm....


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
........(1)....... nhận được đơn đề nghị và hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết giáo dục với những nội dung chính như sau:

1.  Cơ sở giáo dục phía Việt Nam:.........................(2)...........................................

2.  Cơ sở/tổ chức giáo dục phía nước ngoài:.........(3)............................................

3.  Văn bản, tài liệu thuyết minh cho việc tích hợp chương trình giáo dục: xin gửi kèm theo.

Trên cơ sở sơ bộ đánh giá hồ sơ liên kết giữa....(2)..... và....(3)....., .....(1)........ kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định chương trình giáo dục tích hợp giữa Chương trình giáo dục (mầm non/phổ thông) của Việt Nam và Chương trình giáo dục....(4)........

Trân trọng cảm ơn.

 




............, ngày... tháng... năm...

GIÁM ĐỐC

 (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

(2) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục tư thục do nhà đầu tư trong nước bỏ vốn đầu tư và đảm bảo hoạt động bằng tiếng Việt được ghi trong Quyết định thành lập;

(3) Tên đầy đủ của tổ chức/cơ sở giáo dục nước ngoài được ghi trong văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức/cơ sở giáo dục nước ngoài và tên được dịch ra tiếng Việt (nếu có);

(4) Tên chương trình giáo dục được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Mẫu số 50. Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm
	TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC


Số:...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........ , ngày... tháng... năm.....


Kính gửi:.......(1)..............
......(2)..... bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số......./QĐ-........ ngày..... tháng..... năm của.....(1).

Trong thời gian qua,...(2)... đã tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục những vi phạm, cụ thể như sau:

Vi phạm thứ 1:

- Nội dung vi phạm:

- Các giải pháp đã thực hiện để khắc phục:

- Kết quả:

.............................

Vi phạm thứ n:

............................

.......(2)........ trân trọng báo cáo.....(1)..... và cam kết sẽ không lặp lại các vi phạm tương tự. 

........., ngày... tháng... năm.....

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục hoạt động;

(2) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục tư thục do nhà đầu tư trong nước bỏ vốn đầu tư và đảm bảo hoạt động bằng tiếng Việt được ghi trong Quyết định thành lập.

Mẫu số 51. Bản thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục
	.........(1)..........
..........(2).........

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:........
	...., ngày... tháng.... năm...


BẢN THUYẾT MINH

Việc tích hợp chương trình giáo dục

___________


Kính gửi:..............(3)......................

1. Tên đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:...........................(4)

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:

Ngày, tháng, năm cấp:

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo:.......................(4)

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................(5)

- Điện thoại:..............................................., Fax:

- Website:..................................................., Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:

Ngày, tháng, năm cấp:

3. Chương trình giáo dục tích hợp (liên kết) đào tạo (Thuyết minh các chương trình đào tạo đã xây dựng và ban hành, dự kiến mở ngành ngay sau khi có quyết định cho phép hoạt động đào tạo)
- Thuyết minh về sự cần thiết về việc tích hợp, liên kết....

- Thuyết minh về cách tiếp cận xây dựng và thực hiện chương giáo dục tích hợp, liên kết........

- Thuyết minh về chuẩn chương trình đào tạo của trường.

4. Cơ sở vật chất, thiết bị (Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục đối với các chương trình đào tạo dự kiến tuyển sinh) 

a) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chương trình giáo dục tích hợp (liên kết)...............................................................................................................................
b) Giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tạp chí
5. Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên 

..............................................................................................................................
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu: VT,...
	............(6)..............
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết đào tạo theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(3): Các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương;
(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(6): Chức vụ của người ký tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo hoặc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo.

Mẫu số 52. Phương án chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	.......(1)......

Số:.........
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

....., ngày... tháng... năm....


 

PHƯƠNG ÁN

Giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:

Được thành lập theo:.............................(2)

Có trụ sở tại:

Điện thoại:........................... Fax:

E-mail:................................ Website:

Lĩnh vực hoạt động chính:

...................................................................... báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động: 
2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung nêu trên và hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Tài liệu gửi kèm bao gồm:
-
-

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa;

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành.

Mẫu số 53. Báo cáo tóm tắt sự hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài

	.......(1)......

Số:.........
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

....., ngày... tháng... năm....


BÁO CÁO

Tóm tắt sự hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài


Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:

Được thành lập theo:.............................(2)

Có trụ sở tại:

Điện thoại:........................ Fax:

E-mail:.............................. Website:

Thời gian thành lập tại nước sở tại:

Loại hình tổ chức, cơ sở giáo dục (công lập/tư thục):

Lĩnh vực hoạt động chính:

Cơ quan cấp phép kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục: Thời điểm cấp phép kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục:...................

Đã được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm: (có/không)

Trình độ và hình thức đào tạo của cơ sở giáo dục: (3)

Số lượng người học:

Số lượng người dạy:

Xếp hạng cơ sở giáo dục (nếu có):

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung nêu trên và hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, tiếng Anh và tiếng Việt, ghi bằng chữ in hoa;

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành;

(3) Trình độ: cao đẳng/đại học/sau đại học/cấp chứng chỉ...; hình thức: trực tiếp/trực tuyến/trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Mẫu số 54. Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

	.......(1)......

Số:...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


 

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 
CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:

Được thành lập theo:.............................(2)

Có trụ sở tại:

Điện thoại:........................... Fax:

E-mail:................................. Website:

1. Mục tiêu hoạt động:

2. Nội dung hoạt động:

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự: 

Vị trí quản lý: 

Trưởng Văn phòng đại diện:

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Văn phòng đại diện:

Đội ngũ nhân viên: 

+ Người Việt Nam:

+ Người nước ngoài:

Trách nhiệm và quyền lợi của nhân viên:

4. Tài chính: 

+ Tiền lương và các khoản trợ cấp:

+ Chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện:

5. Cơ chế báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động với các cơ quan có liên quan: 

·  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố. 

6. Phương án dự phòng khi chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện: 

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung nêu trên và hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Tài liệu gửi kèm (nếu có):
 
Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa;

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành.

Mẫu số 55. Văn bản giới thiệu nhân sự làm Trưởng Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu

	.......(1)......

Số:.........
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

....., ngày... tháng... năm....


 

 GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LÀM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:

Được thành lập theo:........................(2)

Có trụ sở tại:

Điện thoại:........................... Fax:

E-mail:................................. Website:

............................ giới thiệu nhân sự làm Trưởng Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu như sau:

1. Thông tin nhân sự làm Trưởng Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam:
Họ và tên:..............(3)....................... Giới tính (Nam, nữ):

Sinh ngày........... tháng...... năm......... Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:........................ (4)

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số:

Do:......... cấp ngày...... tháng...... năm....... tại:

2. Lý lịch cá nhân của người được giới thiệu: 

Trình độ chuyên môn:

Kinh nghiệm làm việc:

Lý lịch tư pháp hoặc sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (bản đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung nêu trên và hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa;

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành;

(3) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(4) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam.

Mẫu số 56. Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có) 

..........., ngày...... tháng...... năm.......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng đại diện....(1):

- Trụ sở:


- Điện thoại: 


- Trưởng đại diện: 


Đã được thành lập theo Quyết định số:... (2)...và hoạt động theo Quyết định số:...(3)...

Đề nghị được chấm dứt hoạt động tại Việt Nam kể từ ngày.... tháng.... năm......
Lý do chấm dứt:

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




Ghi chú:

(1) Tên tổ chức/sở giáo dục nước ngoài;

(2) Quyết định cho phép thành lập/Quyết định gia hạn cho phép thành lập;

(3) Quyết định cho phép hoạt động/Quyết định gia hạn cho phép hoạt động.
Mẫu số 57. Phương án chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

	.......(1)......

Số:.........
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

....., ngày... tháng... năm....


 

PHƯƠNG ÁN

chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 
tại Việt Nam


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên văn phòng đại diện tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: 

Được thành lập theo:..........................................(2).............................................. 

Có trụ sở tại:.......................................................................................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................... 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động: 

..............................................................................................................................

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:............................................................ 

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung nêu trên và hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC,

CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa;

(2) Ghi rõ số và ngày của Quyết định thành lập.

Mẫu số 58. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
	.......(1)......

Số:.........
	(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

....., ngày... tháng... năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập 

văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên Tổ chức/cơ sở giáo dục nước ngoài:.....(1).........
Tên Văn phòng đại diện...(1)... tại Việt Nam:

·  Được thành lập theo Quyết định số...(2)... và hoạt động theo Quyết định số...(3)...
·  Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện:....

· Trưởng đại diện:......
Đề nghị sửa đổi/bổ sung/gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện...(1).... với các nội dung như sau:

1. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định cũ:

2. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong Quyết định mới: 

3. Thời gian gia hạn:........

4. Lý do của việc sửa đổi, bổ sung:

5. Các văn bản, tài liệu chứng minh liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung: 

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Kính đề nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC HOẶC CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- Nếu là đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung: Bỏ mục 3;

- Nếu là đơn đề nghị gia hạn: Bỏ mục 1 và 2;

(1) Tên Tổ chức/cơ sở giáo dục nước ngoài;

(2) Ghi đầy đủ số, ngày ban hành Quyết định thành lập, Quyết định gia hạn (nếu có);

(3) Ghi đầy đủ số, ngày ban hành Quyết định cho phép hoạt động, Quyết định gia hạn (nếu có).[image: image1.wmf]





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































